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I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: HS được ôn tập các kiến thức văn bản, Tiếng Việt, làm văn đã học trong chương trình
2. Kỹ năng: Kiểm tra khả năng vận dụng những kiến thức và kĩ năng đã học một cách tổng hợp, toàn diện.
3. Tư tưởng: Nghiêm túc trong giờ kiểm tra
4. PTNL: 
- Năng lực chung:
- Năng lực chuyên biệt: giải quyết vấn đề, tư duy, ngôn ngữ, tạo lập văn bản

II. MA TRẬN ĐỀ

	Mức độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	Đọc – hiểu 
văn bản
	- Nhận diện lời nói của nhân vật
- Nêu được thể loại, PTBĐ của văn bản
- Chép thuộc thơ
	- Chỉ ra được phẩm chất của nhân vật
- Liên hệ được tác phẩm cùng đề tài
- Chỉ ra và phân tích nghệ thuật
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	2 ⅔
3
30%
	2 ⅓
2
20%
	
	
	5
5
50%

	Tạo lập văn bản
	
	
	Viết được đoạn văn thuyết minh
	Viết được đoạn nghị luận văn học có yêu cầu tiếng Việt
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	


	

	1
2
20%
	1
3
30%
	2
5
50%

	Tổng số câu
Tổng điểm
Tỉ lệ %
	2 ⅔
3
30%
	2 ⅓
2
20%
	1
2
20%
	1
3
30%
	7
10
100%
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Phần I. (4.5đ) Cho đoạn văn sau trong “Hoàng Lê nhất thống chí” – Hồi thứ 14 của Ngô gia văn phái:
“[...] Các ngươi đã biết nín nhịn để tránh mũi nhọn của chúng, chia ra chặn giữ các nơi hiểm yếu, bên trong thì kích thích lòng quân, bên ngoài thì làm cho giặc kiêu căng, kế ấy là rất đúng. Khi mới nghe nói, ta đã đoán là do Ngô Thì Nhậm chủ mưu, sau hỏi Văn Tuyết thì quả đúng như vậy”
                                     				(Ngữ văn 9, Tập 1, NXB Giáo dục, 2018)
Câu 1. Đoạn văn trên là lời của ai? Nói với ai? Đoạn văn cho ta hiểu gì về phẩm chất của người nói? 
Câu 2. Nêu thể loại và phương thức biểu đạt chính của “Hoàng Lê nhất thống chí”. 
Câu 3. Hãy viết một đoạn văn (khoảng 8 câu) giới thiệu về tác phẩm “Hoàng Lê nhất thống chí”. 
Phần II. (5.5đ)
Câu 1. Chép chính xác 8 câu thơ trực tiếp nói lên nỗi nhớ thương của Thúy Kiều trong đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích” (Truyện Kiều – Nguyễn Du). 
Câu 2. Chỉ ra 1 thành ngữ và nêu tác dụng của việc sử dụng thành ngữ đó trong đoạn thơ vừa chép. 
Câu 3. Viết một đoạn văn (khoảng 12 câu) theo cách lập luận diễn dịch làm rõ tâm trạng nhớ thương Kim Trọng, thương nhớ cha mẹ của Kiều qua đoạn thơ vừa chép. Trong đoạn có sử dụng câu bị động và lời dẫn trực tiếp. (Gạch chân, chỉ rõ) 
Câu 4. Trong hoàn cảnh cô đơn, tội nghiệp ở lầu Ngưng Bích, Thúy Kiều là người đáng thương nhất nhưng nàng vẫn luôn lo lắng cho cha mẹ, hướng về gia đình. Hãy kể tên một văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn THCS cũng viết về tình cảm gia đình. Ghi rõ tên tác giả.
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	Phần I (4.5đ)
	Điểm

	Câu 1
	- Đoạn văn là lời của Quang Trung
- Nói với Sở và Lân
- Đoạn văn cho thấy sự sáng suốt trong việc dùng người của Quang Trung
	0.5đ
0.5đ

0.5đ

	Câu 2
	· Thể loại: chí/ tiểu thuyết lịch sử viết theo lối chương hồi
· Phương thức biểu đạt chính: tự sự
	0.5đ
0.5đ

	Câu 3
	*Hình thức: đoạn văn, khoảng 8 câu
* Nội dung: giới thiệu tác phẩm “Hoàng Lê nhất thống chí” về:
- Nhóm tác giả Ngô gia văn phái
- Thể loại: chí/ tiểu thuyết lịch sử viết theo lối chương hồi
- Nội dung: 17 hồi, ghi chép lại sự thống nhất của vương triều nhà Lê vào thời điểm Tây Sơn diệt Trịnh, trả lại Bắc Hà cho vua Lê, giai đoạn lịch sử đầy biến động (30 năm cuối thế kỉ XVIII, mấy năm đầu thế kỉ XIX)
- Nghệ thuât: miêu tả cụ thể, sinh động, qua lăng kính tôn trọng sự thật lịch sử và ý thức dân tộc của Ngô gia văn phái.
	0.5đ
1.5đ



	Phần II (5.5đ)
	

	Câu 1
	- Chép thơ chính xác
· Sai 3 lỗi/1 câu trừ 0.25đ
	1đ

	Câu 2
	- Thành ngữ: quạt nồng ấp lạnh
- Tác dụng: nói lên tâm trạng nhớ thương, tấm lòng hiếu thảo của Kiều với cha mẹ.
	0.5đ

0.5đ

	Câu 3
	* Hình thức: 
- đoạn văn diễn dịch, khoảng 12 câu
- dùng đúng, chú thích, gạch chân rõ câu bị động, lời dẫn trực tiếp
* Nội dung: HS cần bám sát văn bản, khai thác được các tín hiệu nghệ thuật (ngôn ngữ độc thoại nội tâm, cách dùng từ ngữ, hình ảnh tinh tế, thành ngữ, điển cố...) để làm rõ:
- Tâm trạng thương nhớ Kim Trọng, nhớ thương cha mẹ của Thúy Kiều
- Tấm lòng của Thúy Kiều: thủy chung, hiếu thảo, vị tha
	
0.5đ
0.5đ

2đ

	Câu 4
	- Chuyện người con gái Nam Xương – Nguyễn Dữ…
	0.5đ
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